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TIẾNG PHÁP NGHĨA ĐÃ NHỚ

1 le temps [lə tɑ̃] thời tiết
Quel temps fait-il aujourd'hui ? Hôm nay thời tiết thế nào?

2 la météo [la meteo] dự báo thời tiết
Selon la météo, il va pleuvoir demain. Theo dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ mưa.

3 il fait beau [il fɛ bo] trời đẹp
Il fait beau, allons au parc ! Trời đẹp, chúng ta ra công viên đi!

4 il fait mauvais [il fɛ movɛ] trời xấu
Il fait mauvais, on reste à la maison. Trời xấu, chúng ta ở nhà.

5 le ciel [lə sjɛl] bầu trời, trời
Le ciel est bleu. Bầu trời màu xanh.

6 le soleil [lə sɔlɛj] mặt trời
Le soleil brille. Mặt trời đang chiếu sáng.

7 ensoleillé [ɑ̃sɔleje] nắng, có nắng
C'est une journée ensoleillée. Hôm nay là một ngày nắng.

8 le nuage [lə nɥaʒ] mây, đám mây
Il y a des nuages dans le ciel. Trên trời có mây.

9 nuageux [nɥaʒø] nhiều mây, có mây
Le ciel est nuageux. Trời nhiều mây.

10 clair [klɛʁ] quang đãng, trong
Le ciel est clair aujourd'hui. Hôm nay bầu trời quang đãng.

11 la pluie [la plɥi] mưa, cơn mưa
La pluie tombe depuis ce matin. Mưa rơi từ sáng đến giờ.

12 pleuvoir [pløvwaʁ] mưa
Il pleut beaucoup en novembre. Tháng mười một trời mưa nhiều.

13 pluvieux [plyvjø] có mưa, nhiều mưa
C'est un jour pluvieux. Hôm nay là một ngày mưa.

14 la neige [la nɛʒ] tuyết
Les enfants jouent dans la neige. Bọn trẻ đang chơi trong tuyết.

15 neiger [neʒe] có tuyết rơi, tuyết rơi
Il neige à la montagne. Trên núi đang có tuyết rơi.

16 neigeux [nɛʒø] phủ tuyết, có tuyết
Les montagnes sont neigeuses. Những ngọn núi phủ đầy tuyết.

17 le vent [lə vɑ̃] gió
Le vent souffle fort. Gió thổi mạnh.
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18 venteux [vɑ̃tø] nhiều gió, có gió
C'est une journée venteuse. Hôm nay là một ngày nhiều gió.

19 l'orage [lɔʁaʒ] dông, bão có sấm sét
Il y a un orage ce soir. Tối nay có dông.

20 orageux [ɔʁaʒø] có dông bão, giông bão
Le temps est orageux. Trời có dông bão.

21 la tempête [la tɑ̃pɛt] bão
La tempête a fait tomber des arbres. Cơn bão đã quật đổ nhiều cây.

22 le brouillard [lə bʁujaʁ] sương mù
Il y a du brouillard ce matin. Sáng nay có sương mù.

23 l'arc-en-ciel [laʁkɑ̃sjɛl] cầu vồng
Après la pluie, il y a un arc-en-ciel. Sau cơn mưa có cầu vồng.

24 chaud [ʃo] nóng
Il fait chaud. Trời nóng.

25 la chaleur [la ʃalœʁ] cái nóng, sức nóng
Je n'aime pas la chaleur. Tôi không thích cái nóng.

26 doux [du] ôn hòa, dễ chịu
Il fait doux aujourd'hui. Hôm nay trời ôn hòa.

27 frais [fʁɛ] mát, mát mẻ
Il fait frais ce matin. Sáng nay trời mát.

28 froid [fʁwa] lạnh
Il fait froid aujourd'hui. Hôm nay trời lạnh.

29 la température [la tɑ̃peʁatyʁ] nhiệt độ
La température est de vingt degrés. Nhiệt độ là hai mươi độ.

30 les prévisions [le pʁevizjɔ̃] dự báo
Les prévisions annoncent du soleil pour demain. Dự báo cho biết ngày mai trời nắng.

31 l'alerte [lalɛʁt] cảnh báo
Une alerte orange aux orages est en cours. Đang có cảnh báo cam về dông.

32 le climat [lə klima] khí hậu
Le climat de la Bretagne est doux et humide. Khí hậu vùng Bretagne ôn hòa và ẩm.

33 le degré [lə dəɡʁe] độ
Il fait vingt-cinq degrés à l'ombre. Trong bóng râm trời hai mươi lăm độ.

34 le thermomètre [lə tɛʁmɔmɛtʁ] nhiệt kế
Le thermomètre indique moins cinq. Nhiệt kế chỉ âm năm độ.

35 l'air [lɛʁ] không khí
L'air est frais ce matin. Sáng nay không khí mát mẻ.

36 dégagé [deɡaʒe] quang đãng, trong xanh
Le ciel est dégagé. Bầu trời quang đãng.

37 l'éclaircie [leklɛʁsi] lúc trời hửng nắng
Des éclaircies sont prévues dans l'après-midi. Buổi chiều dự kiến sẽ có những lúc trời hửng nắng.



3 / 6lingard.app

TIẾNG PHÁP NGHĨA ĐÃ NHỚ

38 le lever du soleil [lə ləve dy sɔlɛj] bình minh, mặt trời mọc
Le lever du soleil était magnifique. Bình minh thật tuyệt đẹp.

39 le coucher du soleil [lə kuʃe dy sɔlɛj] hoàng hôn, mặt trời lặn
Le coucher du soleil était spectaculaire. Hoàng hôn thật ngoạn mục.

40 l'ombre [lɔ̃bʁ] bóng râm
Je me suis assis à l'ombre d'un arbre. Tôi ngồi dưới bóng râm của một cái cây.

41 couvert [kuvɛʁ] u ám, âm u
Le ciel est couvert toute la journée. Bầu trời u ám cả ngày.

42 la goutte de pluie [la ɡut də plɥi] giọt mưa
Une goutte de pluie est tombée sur mon nez. Một giọt mưa rơi trúng mũi tôi.

43 l'averse [lavɛʁs] mưa rào

Une averse soudaine a interrompu notre promenade. Một trận mưa rào bất chợt đã làm gián đoạn cuộc
dạo chơi của chúng tôi.

44 la bruine [la bʁɥin] mưa phùn
Il y a une fine bruine ce matin. Sáng nay có mưa phùn lất phất.

45 il pleut des cordes [il plø de kɔʁd] mưa như trút nước
Prends ton parapluie, il pleut des cordes ! Cầm ô theo đi, trời mưa như trút nước!

46 la flaque [la flak] vũng nước
Après la pluie, il y a des flaques sur le trottoir. Sau cơn mưa, trên vỉa hè có nhiều vũng nước.

47 le parapluie [lə paʁaplɥi] ô, dù
J'ai oublié mon parapluie à la maison. Tôi để quên ô ở nhà.

48 les précipitations [le pʁesipitasjɔ̃] lượng mưa
Les précipitations seront fortes dans le nord. Lượng mưa sẽ lớn ở phía bắc.

49 l'inondation [linɔ̃dasjɔ̃] lũ lụt, trận lụt
Une inondation a touché la ville. Một trận lụt đã ập vào thị trấn.

50 le tonnerre [lə tɔnɛʁ] sấm
Le tonnerre a grondé. Sấm rền vang.

51 l'éclair [leklɛʁ] tia chớp
Un éclair a illuminé le ciel. Một tia chớp chiếu sáng bầu trời.

52 la foudre [la fudʁ] sét
La foudre est tombée sur un arbre. Sét đã đánh trúng một cái cây.

53 la grêle [la ɡʁɛl] mưa đá
La grêle a abîmé les voitures. Mưa đá đã làm hỏng những chiếc xe ô tô.

54 l'ouragan [luʁaɡɑ̃] bão cuồng phong
L'ouragan a dévasté la côte. Bão cuồng phong đã tàn phá bờ biển.

55 la tornade [la tɔʁnad] lốc xoáy
Une tornade a détruit plusieurs maisons. Một cơn lốc xoáy đã phá hủy nhiều ngôi nhà.

56 la brise [la bʁiz] gió nhẹ, làn gió
Une douce brise souffle dans les arbres. Một làn gió nhẹ thổi qua những hàng cây.

57 la rafale [la ʁafal] cơn gió giật, luồng gió
Une rafale de vent a emporté mon chapeau. Một cơn gió giật đã cuốn bay mũ của tôi.
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58 calme [kalm] lặng, yên ả
La mer est calme aujourd'hui. Hôm nay biển lặng.

59 la brume [la bʁym] sương mờ, màn sương
La brume couvre le lac. Màn sương phủ lên mặt hồ.

60 brumeux [bʁymø] có sương mù, mù sương
La matinée était brumeuse. Buổi sáng mù sương.

61 la rosée [la ʁoze] sương, giọt sương
La rosée couvre l'herbe le matin. Buổi sáng sương phủ trên cỏ.

62 le flocon de neige [lə flɔkɔ̃ də nɛʒ] bông tuyết
Chaque flocon de neige est unique. Mỗi bông tuyết đều độc nhất vô nhị.

63 les chutes de neige [le ʃyt də nɛʒ] tuyết rơi, trận tuyết
Des chutes de neige sont attendues en montagne. Dự kiến trên núi sẽ có tuyết rơi.

64 la tempête de neige [la tɑ̃pɛt də nɛʒ] bão tuyết
Une tempête de neige a paralysé la ville. Một trận bão tuyết đã làm tê liệt thành phố.

65 la neige fondue [la nɛʒ fɔ̃dy] mưa tuyết, tuyết tan
La neige fondue a rendu les routes glissantes. Mưa tuyết đã làm đường trơn trượt.

66 l'avalanche [lavalɑ̃ʃ] tuyết lở, lở tuyết
Une avalanche a bloqué la route. Một trận tuyết lở đã chặn con đường.

67 la glace [la ɡlas] băng
La glace sur le lac est épaisse. Lớp băng trên mặt hồ rất dày.

68 le verglas [lə vɛʁɡla] băng trơn trên đường
Attention, il y a du verglas sur la route ! Cẩn thận, trên đường có băng trơn!

69 le gel [lə ʒɛl] băng giá, giá rét
Le gel a abîmé les fleurs du jardin. Băng giá đã làm hỏng hoa trong vườn.

70 geler [ʒəle] đóng băng
L'eau a gelé pendant la nuit. Nước đã đóng băng trong đêm.

71 le givre [lə ʒivʁ] sương giá
Le givre recouvre les fenêtres ce matin. Sương giá phủ kín cửa sổ sáng nay.

72 le dégel [lə deʒɛl] sự tan băng, băng tan
Avec le dégel, les rivières montent. Khi băng tan, nước sông dâng lên.

73 la canicule [la kanikyl] đợt nắng nóng
Pendant la canicule, il faut boire beaucoup d'eau. Trong đợt nắng nóng, cần uống nhiều nước.



5 / 6lingard.app

Tự kiểm tra · Tiếng Pháp · Thời tiết · 73
Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

sương giá 71

mưa đá 53

lúc trời hửng nắng 37

quang đãng, trong 10

sự tan băng, băng tan 72

khí hậu 32

mưa 12

cầu vồng 23

mưa tuyết, tuyết tan 65

ôn hòa, dễ chịu 26

nóng 24

gió nhẹ, làn gió 56

cái nóng, sức nóng 25

không khí 35

lặng, yên ả 58

bóng râm 40

ô, dù 47

dự báo 30

phủ tuyết, có tuyết 16

hoàng hôn, mặt trời lặn 39

băng 67

băng giá, giá rét 69

bão cuồng phong 54

lạnh 28

nhiệt kế 34

sương mù 22

lũ lụt, trận lụt 49

lượng mưa 48

có sương mù, mù sương 60

u ám, âm u 41

bình minh, mặt trời mọc 38

bông tuyết 62

mưa như trút nước 45

tuyết 14

mưa, cơn mưa 11

nắng, có nắng 7

bão 21

cơn gió giật, luồng gió 57

trời xấu 4

quang đãng, trong xanh 36

tia chớp 51

mặt trời 6

có mưa, nhiều mưa 13

mây, đám mây 8

lốc xoáy 55

mưa phùn 44

mát, mát mẻ 27

có dông bão, giông bão 20

có tuyết rơi, tuyết rơi 15

băng trơn trên đường 68

nhiệt độ 29

vũng nước 46

sương mờ, màn sương 59

đợt nắng nóng 73

bão tuyết 64

cảnh báo 31

bầu trời, trời 5

nhiều gió, có gió 18

sét 52

tuyết lở, lở tuyết 66

trời đẹp 3

nhiều mây, có mây 9

gió 17

sấm 50
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tuyết rơi, trận tuyết 63

độ 33

giọt mưa 42

thời tiết 1

đóng băng 70

sương, giọt sương 61

dông, bão có sấm sét 19

mưa rào 43

dự báo thời tiết 2

Học các từ này bằng flashcard · lingard.app

https://lingard.app/start?entry=web
https://lingard.app/vi/weather-in-french

